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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN : LỊCH SỬ – KHỐI 10

Thời gian làm bài : 45 phút

Câu 1: (3,5 điểm): 
    Khái quát quá trình hoàn chỉnh bộ máy thống trị của nhà Nguyễn. Em có nhận xét gì về cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng?
Câu 2: (3,5 điểm): 

    Hãy tóm tắt diễn biến chính cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thế kỉ XVIII thông qua bảng sau:

	     Thời gian
	Nội dung sự kiện

	Năm 1773
	

	Năm 1774
	

	Tháng 4/1775
	

	Ngày 4/7/1776
	

	Tháng 10/1777
	

	Năm 1781
	

	Năm 1783
	


Câu 3: (3,0 điểm): 
    Nêu hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu. Việc phát minh ra máy hơi nước có ý nghĩa như thế nào? 

HẾT.
Họ và tên HS :……………………………………
SBD:……………Lớp:………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

                   TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                                                         
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016-2017

MÔN LỊCH SỬ – KHỐI 10

Câu 1: (3,5 điểm)

       Khái quát quá trình hoàn chỉnh bộ máy thống trị của nhà Nguyễn. Em có nhận xét gì về cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng?
Trả lời
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	*  Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước, chính sách ngoại giao

- 1802: Nguyễn Ánh lên ngôi (Gia Long), nhà Nguyễn thành lập,/ đặt quốc hiệu là Việt Nam (1804),/ đóng đô ở Phú Xuân – Huế.

  Tổ chức bộ máy nhà nước.

- Chính quyền trung ương tổ chức theo mô hình thời Lê.

- Thời Gia Long chia nước ta làm 3 vùng: Bắc Thành,  Gia Định Thành, và Trực Doanh (Trung Bộ) do triều đình trực tiếp cai quản.

- 1831 – 1832: Minh Mạng thực hiện cuộc cải cách hành chính chia cả nước ra 30 tỉnh, 1 phủ Thừa Thiên hoạt động theo sự điều hành của triều đình.

- Tuyển chọn quan lại thông qua giáo dục, khoa cử.

- Luật pháp ban hành bộ Hoàng Việt luật lệ (luật Gia Long) với 400 điều hà khắc.

- Quân đội: tổ chức quy củ trang bị đầy đủ, song còn lạc hậu.

 Ngoại giao.

- Thuần phục nhà Thanh. Bắt Lào, Campuchia phải thuần phục.

- Với phương Tây thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”.

* Cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng có ý nghĩa:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lí đất nước.

- Củng cố quyền lực của nhà nước phong kiến.

- Đặt cơ sở cho việc phân chia tỉnh lị và khu vực hành chính ngày nay.
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Câu 2: (3,5 điểm )
       Hãy tóm tắt diễn biến chính cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thế kỉ XVIII thông qua bảng sau:
Trả lời
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	2
	Thời gian

Nội dung sự kiện

Năm  1773

Nhân dân thuộc địa tấn công tàu chở chè của Anh ở cảng Bôxtơn./ Chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa cảng.

Năm  1774

Đại hội lục địa lần 1 khai mạc tại Philađenphia,/ yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp nhưng thất bại.

Tháng  4/1775

Chiến tranh bùng nổ.

Ngày  4/7/1776

Bản tuyên ngôn độc lập được công bố, thành lập Hợp chúng quốc Mĩ./ Anh không chấp nhận, chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Tháng  10/1777

Nghĩa quân thắng trận ở Xaratôga/ làm quân Anh suy yếu.
Năm 1781

Trận Iooctao giáng đòn quyết định,/ giành thắng lợi cuối cùng.

Năm  1783

Anh phải ký hòa ước Vecxai,/ công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa.
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Câu 3: (3,0 điểm)
        Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp ở châu Âu. Việc phát minh ra máy hơi nước có ý nghĩa như thế nào?
Trả lời
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	3
	* Hệ quả của cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

a. Kinh tế.

- Nâng cao năng suất lao động làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội.

- Thay đổi bộ mặt của các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời.

b. Xã hội.

- Hình thành 2 giai cấp mới/ là Tư sản và vô sản.

- Tư sản nắm tư liệu sản xuất/ và quyền thống trị.

- Vô sản làm thuê đời sống cơ cực/ => đấu tranh giai cấp.

* Việc phát minh ra máy hơi nước có ý nghĩa:

·  Máy hơi nước đã khắc phục được những hạn chế của các máy móc trước đây, các nhà máy không còn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên (xây dựng bên các dòng sông, suối có nước chảy xiết) mà có thể xây dựng ở bất cứ đâu thuận tiện cho sản xuất.

·  Tốc độ sản xuất và năng suất lao động ngày càng tăng.

·  Lao động chân tay dần thay thế bằng máy móc.

·  Máy hơi nước được ứng dụng và thúc đẩy nhiều ngành kinh tế mới ra đời như: ngành dệt, luyện kim, khai thác mỏ, giao thông vận tải (khởi đầu cho quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh)…
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